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I. YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài làm sáng tạo. 


- Tổng toàn bài thi 20 điểm, lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn điểm.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỌC HIỂU
	6,0

	1
	- Ngôi kể: thứ ba
- Tác dụng: giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật và tăng thêm tính khách quan, chân thực cho câu chuyện.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5 0,5



	2
	Nội dung chính: Qua câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa một cậu bé nhân hậu và một ông lão ăn xin vô cùng đáng thương, tác giả ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân ái, biết đồng cảm, thương xót trước mảnh đời bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ.  
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,5 điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được một ý: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0
 

	3
	- Từ láy: giàn giụa, tả tơi
- Tác dụng: thể hiện hình ảnh ông già ăn xin nghèo khổ, đáng thương
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng từ láy: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời đúng tác dụng: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	0,5
0,5

	4
	- Ông lão đã nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm chân thành và kính trọng từ cậu bé.
- Cậu bé đã nhận được ở ông lão ăn xin lòng biết ơn và nhất là sự đồng cảm, hiểu tấm lòng chân thành của ông.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời hợp lí, thuyết phục: 2,5 điểm.
- Học sinh trả lời còn sơ sài: 1,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0
1,0


	5
	Học sinh nêu được bài học cho bản thân hợp lí, phù hợp với chuẩn mực đạo đức. VD như:

- Cần biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh, số phận của người khác.
- Khi cho đi cũng chính là lúc ta nhận lại.
- Sự quan tâm, lòng chân thành chính là món quà tinh thần quý giá nhất đối với những mảnh đời bất hạnh, nó vượt lên trên mọi giá trị vật chất khác.
- Cần ứng xử lịch sự; hiểu, tôn trọng đối phương khi giao tiếp.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm

- Học sinh trả lời còn sơ sài: 0,5 điểm

- Không trả lời được: không cho điểm
	1,0



	PHẦN VIẾT
	

	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 100 đến 150 chữ) nêu suy nghĩ ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống.
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn. (khoảng 100 đến 150 chữ), có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề  

Ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống con người.
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề  

Học sinh có thể chọn các cách viết khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau:

* Giải thích:

- Sẻ chia là sẵn sàng san sẻ với mọi người niềm vui nỗi buồn. Khi thấy người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không màng tư lợi. 
- Sự sẻ chia còn là việc khi con người có một cuộc sống đủ đầy, chúng ta biết rung cảm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn để cho xã hội ngày càng tốt đẹp.
* Ý nghĩa của sự sẻ chia:

- Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn.

- Khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn.

- Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.

* Phê phán:

- Trong xã hội vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại,… những người này cần bị phê phán, chỉ trích.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ ý, sâu sắc như hướng dẫn: 3,0 điểm

- Trình bày đủ ý nhưng diễn đạt còn vụng về: 2,5 điểm - 2,0 điểm.
- Trình bày tương đối đủ ý nhưng sắp xếp ý thiếu logic, thiếu chặt chẽ: 1,5 điểm

- Viết được một số ý nhỏ, chưa làm nổi bật được vấn đề 1,0 điểm.

-  Viết chung chung, sơ sài: 0,5 điểm

- Lạc đề: Không cho điểm
	0,5

0,5 
0,5

0,5

0,5

0,5



	2
	Tại nơi em sinh sống và học tập hằng ngày hẳn là có rất nhiều cảnh sinh hoạt thú vị đang diễn ra với bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy viết bài văn tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự.
	10,0

	
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Đảm bảo đúng cấu trúc của kiểu bài văn miêu tả. 

- Văn viết rõ ràng, chính xác, giàu cảm xúc, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ.
	0,5

0,5

0,5

	
	2. Yêu cầu về nội dung:

Trên cơ sở những hiểu biết về kiểu bài, bài làm cần đảm bảo các ý chính sau:

a. Mở bài: 
- Dùng ngôi xưng hô phù hợp trong khi quan sát, miêu tả.

- Giới thiệu không gian, thời gian diễn ra cảnh sinh hoạt.
b. Thân bài: 

- Tả bao quát cảnh sinh hoạt

- Tái hiện được các sự vật, đường nét, màu sắc, âm thanh cụ thể

- Kết hợp các giác quan khi quan sát và miêu tả

- Tả cảnh sinh hoạt theo trình tự

- Thể hiện suy nghĩ, cảm xúc đối với con người, cuộc sống được miêu tả.
c. Kết bài:

Nêu được ấn tượng, tình cảm của người viết đối với cảnh sinh hoạt.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, giàu cảm xúc: 10,0 điểm

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 6,0 điểm  - 4,5 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 3,5 điểm - 2,0 điểm
	1,0

6,5
1,0

	
	Tổng điểm
	20,0


